2

Phiếu 01/DL-HO
PHIẾU XÁC ĐỊNH THÀNH VIÊN HỘ ĐI DU LỊCH
(Bổ sung thông tin hỏi Phiếu Điều tra Lao động việc làm)
	CÂU HỎI XÁC ĐỊNH HỘ CÓ THÀNH VIÊN ĐI DU LỊCH [Hỏi cho từng người 15+]

	Câu 1: Kể từ ngày 01/01 đến nay, [TÊN] có di chuyển đến nơi khác dưới 1 năm liên tục theo một trong các lý do sau đây không?

Đọc lần lượt từng lý do để ĐTĐT trả lời “Có”/”Không” cho từng lý do
	
	    Có            Không

	
	1.Tham quan, nghỉ dưỡng
	[bookmark: Check1][bookmark: Check2]     |_|                |_|

	
	2. Đi công tác/Hội nghị, hội thảo/thông tin, báo chí
	     |_|                |_|

	
	3. Lễ hội, tín ngưỡng
	     |_|                |_|

	
	4. Đi chữa bệnh
	     |_|                |_|

	
	5. Đi học/đào tạo
	     |_|                |_|

	
	6. Thăm thân
	     |_|                |_|

	
	7. Làm việc/định cư/chuyển nơi ở
	     |_|                |_|

	
	8. Khác (ghi rõ)_________________
	     |_|                |_|

	
	
	

	KIỂM TRA: Nếu Câu 1 có 1 trong các mã từ 1 đến 6 có mã “Có”  Câu 2; Khác  Kết thúc Phỏng vấn

	Câu 2: Chuyến đi của [TÊN] là chuyến đi trong nước hay nước ngoài?

	
1.TRONG NƯỚC                                        
	
[bookmark: Check3]|_| 

	
	2. NƯỚC NGOÀI
	[bookmark: Check4]|_|  C4

	
	3. CẢ TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI            
	[bookmark: Check5]|_|  C3 và C4

	Câu 3. [TÊN] vui lòng cung cấp thông tin về các chuyến đi trong nước của [TÊN] từ đầu năm đến nay?
	CHUYẾN ĐI 1:
1. Nơi đến .. [LỰA CHỌN TỈNH/THÀNH PHỐ]…………..     
(Có thể chọn một hoặc nhiều tỉnh theo thực tế)
2. Thời gian đi ..[LỰA CHỌN THÁNG]……………………     

	Câu 3.1. Ngoài chuyến đi trên [TÊN] còn chuyến đi trong nước nào khác không? 
	[bookmark: Check18]1. Có         |_|   C3 tiếp tục bổ sung thông tin về chuyến đi thứ 2 trở đi 
[bookmark: Check19]2. Không   |_|

	Câu 4. [TÊN] vui lòng cung cấp thông tin về các chuyến đi nước ngoài của [TÊN] từ đầu năm đến nay?
	CHUYẾN ĐI 1:
1. Nơi đến…… [LỰA CHỌN NƯỚC ĐẾN]………………   
(Có thể chọn một hoặc nhiều nước theo thực tế)
2. Thời gian đi …....[LỰA CHỌN THÁNG]……………….

	Câu 4.1. Ngoài chuyến đi trên [TÊN] còn chuyến đi nước ngoài nào khác không? 
	1. Có        |_|   C4 tiếp tục bổ sung thông tin về chuyến đi thứ 2 trở đi 
2. Không  |_|

	KIỂM TRA: Nếu C2=1 Hỏi Câu 5.1; Nếu C2=2  Hỏi C5.2; Nếu C2=3  Hỏi cả C5.1 và C5.2

	Câu 5.1: Trong chuyến đi trong nước của [TÊN] nêu trên, chuyến đi nào [TÊN] nắm được chi phí của chuyến đi?
 
ĐTV đọc chuyến đi để ĐTĐT trả lời

	Liệt kê tên chuyến đi và thời gian chuyến đi như sau: 
                                                                                                Có        Không                                                                                                                          
1. Chuyến đi đến [LINK TÊN TỈNH/THÀNH PHỐ TẠI CÂU 3] 
[bookmark: Check20]vào tháng [LINK THÁNG ĐI TẠI CÂU 3] …………………  |_|          |_|
2. Chuyến đi đến [LINK TÊN TỈNH/THÀNH PHỐ TẠI CÂU 3] 
[bookmark: Check21]vào tháng [LINK THÁNG ĐI TẠI CÂU 3] …………………  |_|          |_|  
[bookmark: Check22][bookmark: Check23]3.…………………………………………………………………..   |_|          |_|

	Câu 5.2: Trong chuyến đi nước ngoài của [TÊN], chuyến đi nào [TÊN] nắm được chi phí của chuyến đi?
 
ĐTV đọc chuyến đi để ĐTĐT trả lời

	Liệt kê tên chuyến đi và thời gian chuyến đi như sau: 
                                                                                                Có        Không                                                                                                                          
1. Chuyến đi đến [LINK TÊN NƯỚC ĐẾN TẠI CÂU 4] 
vào tháng [LINK THÁNG ĐI TẠI CÂU 4] …………………  |_|          |_|
2. Chuyến đi đến [LINK TÊN NƯỚC ĐẾN TẠI CÂU 4] 
vào tháng [LINK THÁNG ĐI TẠI CÂU 4] …………………  |_|          |_|  
3.…………………………………………………………………..   |_|          |_|

	KIỂM TRA: 
- Nếu C5.1 có ít nhất 01 chuyến đi được chọn “Có”  Hỏi Phiếu 02/DL-NĐ; 
- Nếu C5.2 có ít nhất 01 chuyến đi được chọn “Có”  Hỏi Phiếu 03/DL-NN; 
- Nếu C5.1 và C5.2 đều có chuyến đi được tích chọn “Có”  Hỏi cả 2 Phiếu 02/DL-NĐ và Phiếu 03/DL-NN;
- Nếu C5.1 và C5.2 tất cả đều chọn “Không” Kết thúc Phỏng vấn.
Lưu ý: Trường hợp tại C5.1 và C5.2 có từ 02 chuyến đi trở lên được chọn “Có”, chương trình tự động hiển thị chuyến đi gần nhất tính đến thời điểm điều tra.



· Nếu C5.1 có chuyến đi được tích chọn “Có”, hiển thị câu dẫn: 
      Bây giờ, [TÊN] vui lòng cung cấp một số thông tin chi tiết về chuyến đi trong nước đến tỉnh/thành phố [[LINK TÊN TỈNH/THÀNH PHỐ TẠI CÂU 3] vào tháng [LINK THÁNG ĐI TẠI CÂU 3].
· Nếu C5.2 có chuyến đi được tích chọn “Có”, hiển thị câu dẫn:
     Bây giờ, [TÊN] vui lòng cung cấp một số thông tin chi tiết về chuyến đi nước ngoài đến nước [LINK TÊN NƯỚC TẠI CÂU 4] vào tháng [LINK THÁNG ĐI TẠI CÂU 4]
· Nếu C5.1 và C5.2 đều có chuyến đi được tích chọn “Có”, hiển thị câu dẫn
[bookmark: _GoBack]     Bây giờ, [TÊN] vui long cung cấp một số thông tin chi tiết về 02 chuyến đi của [TÊN] gồm 1 chuyến đi trong nước đến tỉnh/thành phố [[LINK TÊN TỈNH/THÀNH PHỐ CÂU 3] vào tháng [LINK THỜI GIAN ĐI TẠI CÂU 3] và 01 chuyến đi nước ngoài đến nước [LINK TÊN NƯỚC TẠI CÂU 4] vào tháng [LINK THỜI GIAN ĐI TẠI CÂU 4]

